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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SƠN TỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Bản án số: 14 /2017/HSST 

Ngày  29 /8/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Tuyết Nga 

Các Hội thẩm nhân dân: 

  - Ông Võ Tấn Hồng – Phòng Tư pháp huyện Sơn Tịnh. 

  - Ông Phạm Tấn Quang – Phòng Y tế huyện Sơn Tịnh. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lưu Tấn Tâm – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Sơn Tịnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị 

Thu Hòa – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Hội trường nhà văn hóa xã Tịnh Trà, 

huyện Sơn Tịnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 14/2017/HSST ngày 18 tháng 

7 năm 2017 đối với bị cáo: 

   LÊ TẤN H - Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1985; 

   Trú tại (ĐKNKTT): Đ1, thôn B, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 

      Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp;  

      Trình độ văn hóa: 12/12 

      Con ông Lê Tấn H1 và bà Ngô Thị Th;  

      Có vợ là Đặng Thị Thu N, chưa có con; 

      Tiền sự: Không 

  Tiền án: Ngày 20/12/2012, Lê Tấn H bị Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi 

xử phạt 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

21/4/2013. Ngày 21/3/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh xử phạt 09 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản, chưa chấp hành án thì ngày 04/9/2014 bị Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và tổng hợp hình 

phạt tù tại Bản án số 26/2014/HSST của Tòa án nhân huyện Sơn Tịnh là 21 tháng tù. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/01/2016 nhưng chưa được xóa án tích. 

       Bị cáo bị tạm giam trong một vụ án khác; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

*Người bị hại:  
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- Vợ chồng anh Trịnh Văn L, sinh năm 1985 và Đoàn Thị Thanh Th, sinh năm 

1991; Vắng mặt có lý do. 

Trú tại: Thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   1. Ông Lê Ngọc Nh, sinh năm 1950; Vắng mặt có lý do. 

Trú tại: thôn B, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Ông Trần Đình Tr, sinh năm 1980; Có mặt. 

Trú tại: X 16, thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

NHẬN THẤY 
 

 

 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Sáng ngày 07/5/2017, bị cáo Lê Tấn H đi thu hộ tiền phí vệ sinh môi trường tại 

xã T, huyện S cho anh Trần Đình Tr, bị cáo điều khiển xe mô tô biển số kiểm soát 

76L3-5536 đến thôn Đ xã T thu phí, sau đó bị cáo tiếp tục đến thôn Tr xã T tiền. Đến 

khoảng 12 giờ 30 phút bị cáo đến nhà của chị Đoàn Thị Thanh Th để thu phí, tại đây 

bị cáo gặp chị Th và nói thu tiền phí vệ sinh môi trường quý hai, chị Th kéo thoại tủ 

dùng để đựng tiền, card điện thoại di động lấy số tiền 30.000đ đưa cho bị cáo rồi đóng 

thoại tủ lại. Bị cáo nhận tiền rồi đưa phiếu thu cho chị Th, chị Th đi vào nhà ru con 

ngủ. Lúc này bị cáo đứng trước nhà chị Th quan sát thấy không có người nên nảy sinh 

ý định trộm cắp. Bị cáo đến tủ kính trưng bày điện thoại nghiêng người vào bên trong 

dùng tay phải kéo thoại tủ ra rồi dùng tay phải lấy số tiền 150.000 đồng và 01 hộp giấy 

đựng 59 card điện thoại di động mệnh giá 20.000 đồng gồm các mạng Viettel, 

Mobifone, Vinafone để trên đầu mặt tủ, rồi đóng thoại tủ lại. Khi bị cáo cầm tiền và 

hộp đựng card điện thoại trên tay thì bị chị Th phát hiện, bị cáo liền để lại tài sản cho 

chị Th rồi bỏ đi. Sau đó chị Th gọi điện thoại báo Cơ quan Công an. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành khám nghiệm 

hiện trường. Tang vật tạm giữ gồm: 39 cards điện thoại di động Viettel, 16 cards 

Mobifone, 04 cards Vinafone chưa qua sử dụng đều có mệnh giá 20.000đ và số tiền 

150.000 đồng (trong đó 01 tờ polime mệnh giá 100.000 đồng, 01 tờ mệnh giá 20.000 

đồng, 02 tờ mệnh giá 10.000 đồng, 02 tờ tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng). 

Tại bản kết luận định giá ngày 12/5/2017 của Hội đồng định giá tố tụng huyện 

Sơn Tịnh kết luận: Tại thời điểm bị xâm hại thì 39 card điện thoại di động Viettel, 16 

card Mobifone, 04 card Vinafone chưa qua sử dụng còn nguyên giá trị có giá bán mỗi 

cards điện thoại là 20.000 đồng:  
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39 card điện thoại Viettel mệnh giá 20.000: 39x20.000=780.000đồng. 

16 card điện thoại Mobifone mệnh giá 20.000: 16x20.000=320.000đồng. 

04 card điện thoại Vina mệnh giá 20.000: 4x20.000=80.000đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong ngày 07/5/2017 là: 1.180.000 đồng tiền 

card điện thoại và 150.000đồng, tổng cộng: 1.330.000 đồng. 

 Quá trình điều tra xác định: Ngày 20/12/2012, Lê Tấn H bị Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi xử phạt 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 21/4/2013. Ngày 21/3/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh xử 

phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chưa chấp hành án thì ngày 04/9/2014 bị Tòa 

án nhân dân thành phố Quảng Ngãi xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và 

tổng hợp hình phạt tù tại Bản án số 26/2014/HSST của Tòa án nhân huyện Sơn Tịnh là 

21 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/01/2016 chưa được xóa án tích, 

ngày 07/5/2017 tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Đoàn Thị Thanh Th 

với tổng giá trị tài sản là 1.330.000 đồng.  

Giá trị tài sản mà H trộm cắp dưới 2.000.000 đồng, nhưng Lê Tấn H đã bị kết 

án về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích mà còn tiếp tục phạm tội nên hành vi 

của Lê Tấn H đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 14/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Tịnh đã truy tố Lê Tấn H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, xét tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1 Điều 138, Điều 33 của 

Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ  6 đến 9 tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 

 

XÉT THẤY 
 

 

 Bị cáo Lê Tấn H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vào ngày 

07/5/2017 trong lúc đi thu tiền phí vệ sinh môi trường tại nhà của chị Đoàn Thị Thanh 

Th ở thôn Tr, xã T, lợi dụng lúc chị Th sơ ý bị cáo đã trộm cắp số tiền 150.000đồng và 

59 card điện thoại di động mệnh giá 20.000đồng trị giá 1.180.000đồng, tổng giá trị tài 

sản bị cáo trộm cắp của chị Th là 1.330.000đồng. Bị cáo đã bị kết án 21 tháng tù về tội 

trộm cắp tài sản, chấp hành xong bản án vào ngày 03/01/2016 đến ngày 07/5/2017 tiếp 
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tục phạm tội trộm cắp tài sản là chưa đủ thời gian xóa án tích theo qui định tại điểm b 

khoản 2 Điều 64 Bộ luật Hình sự. Mặc dù số tiền bị cáo trộm cắp có giá trị dưới 

2.000.000đồng nhưng chưa được xóa án tích nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm 

hình sự đối với hành vi phạm tội của mình. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản của người khác. Bị cáo đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, lẽ ra sau khi chấp 

hành xong hình phạt phải ăn năn, sửa đổi nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội 

nên cần xử phạt bị cáo với mức án tương xứng để giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, tài sản trộm cắp đã thu hồi trả lại cho người bị hại, bị cáo có cha ruột được tặng 

thưởng Huân chương chiến công nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự nên xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Vợ chồng anh Trịnh Văn L và chị Đoàn Thị Thanh Th 

đã nhận đủ tài sản bị mất, không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 76 Bộ luật tố tụng Hình sự; 

- Đối với 03 cards điện thoại Viettel mỗi cards mệnh giá 100.000đồng; 05 cards 

điện thoại di động Viettel mỗi cards mệnh giá 50.000đồng; 04 cards điện thoại 

Mobifone mỗi cards mệnh giá 50.000đồng; 09 cards điện thoại Mobifone mỗi cards 

mệnh giá 20.000đồng (tất cả số cards này chưa qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

cảm ứng màu trắng hiệu Honor (đã qua sử dụng) và số tiền 3.488.000đồng là của bị 

cáo Lê Tấn H không liên quan đến vụ án này nên CQĐT đã trả lại cho bị cáo H, bị cáo 

H đã nhận lại tài sản, tại phiên tòa hôm nay không có yêu cầu gì nên HĐXX không 

xem xét. 

- Xe mô tô biển số 76L3-5536 do ông Lê Ngọc Nh là chủ sở hữu, ông Nh cho bị 

cáo H mượn xe để làm phương tiện đi lại, việc bị cáo H dùng xe này đi thu phí vệ sinh 

môi trường rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, ông Nh không biết bị cáo sử dụng 

xe để đi trộm cắp nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho ông Nh là có căn cứ, ông Nh 

đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét. 

- Anh Trần Đình Tr có nhờ H đi thu tiền phí vệ sinh môi trường, việc H thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản anh Tr không biết nên Cơ quan điều tra đã trả lại 02 tập 

phiếu thu phí vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần Điện và Môi trường huyện S, 

trong đó: một cuốn vé số 244, một cuốn vé số 04 cho anh Tr, anh Tr đã nhận lại tài sản 

tại phiên tòa hôm nay không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Tấn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Tấn H 9 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt 

bị cáo đi thi hành án.  

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Buộc bị cáo Lê Tấn H phải chịu 200.000đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản 

án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng 

cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- VKSND huyện Sơn Tịnh; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;                                                         (   Đã ký) 

- Lưu HS vụ án. 

                                                                                    Lê Thị Tuyết Nga 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


